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Dự thảo


TỜ TRÌNH
Về việc xây dựng dự thảo Thông tư quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Giao thông vận tải


	Kính gửi:
	

	
	· Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng;

	
	· Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy.



Thực  hiện Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) ban hành tại Quyết định số 1814/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT, Vụ Khoa học – Công nghệ và Môi trường (KHCN&MT) đã xây dựng, lấy ý kiến, thẩm địnhdự thảoThông tư quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Giao thông vận tải. 
[bookmark: loai_1_name]Căn cứ quy định của Bộ GTVT về xây dựng, ban hành, hợp nhất VBQPPL, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực GTVT, Vụ KHCN&MT kính báo cáo Bộ trưởng, Thứ trưởng quá trình soạn thảo, thẩm định dự thảo Thông tư như sau: 
I. Căn cứ pháp lý và sự cần thiết ban hành Thông tư
1. Sự cần thiết ban hành:
Trước đây việc quản lý đề tài KH&CN, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ GTVT thực hiện theo các quy định tại Quyết định số 52/2007/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2017. Các quy định trong Quyết định này tuân thủ theo Luật Khoa học và công nghệ năm 2000; từ ngày 01/01/2014 Luật này đã được thay thế bằng Luật KH&CN năm 2013.
Việc ban hành Luật KH&CN năm 2013 có nhiều quy định mới mang tính đột phá trong chính sách đối với tổ chức KH&CN, xác định và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN, chính sách sử dụng và đãi ngộ cán bộ KH&CN, chính sách khuyến khích ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chính sách đầu tư và cơ chế tài chính cho hoạt động KH&CN.
Thực tế, các quy phạm pháp luật điều chỉnh phát triển KH&CN quy định ở một số văn bản pháp luật khác nhau do nhiều cơ quan ban hành ở nhiều thời điểm khác nhau, gây khó khăn cho việc thực hiện trong quá trình triển khai nhiệm vụ KH&CN. Bên cạnh đó, KH&CN gắn kết chặt chẽ với mọi hoạt động của đời sống kinh tế xã hội, đồng thời mang tính đặc thù của từng lĩnh vực, do đó, hoạt động KH&CN sẽ chịu tác động của nhiều văn bản trong lĩnh vực chuyên ngành, khó có văn bản quy định chung, thống nhất cho hoạt động KH&CN trong mọi lĩnh vực.
Thực hiện Luật  KHCN, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành: Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/05/2014 quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/04/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ  quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước, Thông  tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/06/2017 quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư số 09/2014/TT-BKHCN quy định quản lý nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp quốc gia; Thông  tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30/05/2011/TT-BKHCN quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN ngày 11/03/2015 quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ của các Bộ ngành, tại các Điều khoản thi hành, của các Thông tư nêu trên đều có quy định: các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vận dụng để nghiên cứu, xây dựng và ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ thuộc phạm vi quản lý.
Về phía Bộ GTVT, căn cứ các quy định nêu trên  cũng đã ban hành Quyết định 2128/QĐ-BGTVT ngày 03/10/2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ. Quá trình thực hiện, đến nay một số quy định cần rà soát điều chỉnh để phù hợp với tình hình mới. Mặt khác, đây là Quyết định hành chính, không điều chỉnh đến các cơ quan, đơn vị không trực thuộc Bộ GTVT. Trong khi đó, việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN rất phong phú và đa dạng liên quan đến nhiều đối tượng trong và ngoài ngành, việc áp dụng quy định hành chính thiếu cơ sở về mặt pháp lý trong quá trình triển khai thực hiện.
 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Khoản 2 Điều 24 quy định “Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành Thông tư để quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước của mình”. 
Từ những lý do nêu trên, để bảo đảm tính thống nhất đồng bộ về quản lý nhiệm vụ KHCN, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật đồng thời phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Bộ GTVT, cũng như để đáp ứng các quy định mới trong quản lý nhiệm vụ KHCN, việc xây dựng Thông tư quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Giao thông vận tải thay thế Quyết định số 2128/QĐ-BGTVT ngày 03/10/2018 là cần thiết.
2. Cơ sở pháp lý xây dựng Thông tư
· Luật Khoa học công nghệ số 29/2013/QH13;
· Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật khoa học và Công nghệ.
· Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
· Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.
· Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/05/2014  được bổ sung, sửa đổi bằng Thông  tư số 03/2017/TT-BBBKHCN ngày 03/04/2017 quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.
· Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/06/2017 quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.
· Thông tư số 09/2014/TT-BKHCN quy định quản lý nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp quốc gia.
· Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN ngày 11/03/2015 quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.
· Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30/05/2011/TT-BKHCN quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
· Thông tư 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ KHCN quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KHCN.
· Thông tư liên tịch số 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 21/02/2011 của liên Bộ Tài chính - Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí.
III. Mục tiêu, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Như đã báo cáo ở trên, việc xây dựng Thông tư nhằm, bảo đảm tính thống nhất đồng bộ về quản lý nhiệm vụ KHCN; đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật đồng thời phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Bộ GTVT, cũng như để đáp ứng các quy định mới trong quản lý nhiệm vụ KHCN.
1. Về Phạm vi điều chỉnh:
Thông tư này quy định về việc quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ (sau đây viết tắt là nhiệm vụ KH&CN) sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Giao thông vận tải (sau đây viết tắt là Bộ) gồm:
· Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ;
· Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ (sau đây viết tắt là đề tài);
· Đề án khoa học cấp Bộ (sau đây viết tắt là đề án);
· Dự án khoa học và công nghệ cấp Bộ;
· Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ (sau đây viết tắt là dự án SXTN);
· Đề tài khoa học và công nghệ, dự án khoa học và công nghệ tiềm năng cấp Bộ.
2. Đối tượng áp dụng:
Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
IV. Quá trình xây dựng dự thảo Thông tư
Thực hiện Quyết định số 1814/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2022về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2023 của Bộ GTVT, Vụ KHCN&MT đã tổ chức xây dựng dự thảo Thông tư theo đúng quy định của Thông tư số 26/2022/TT-BGTVT ngày 20/10/2022 quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ GTVT.
1. Lập, phê duyệt đề cương.
Vụ Khoa học công nghệ đã rà soát các Thông tư quản lý nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia như đã nêu ở trên; tham khảo một số Thông tư về quản lý nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp Bộ của một số Bộ ngành: Bộ Khoa học và Công nghệ (Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT được sửa đổi bằng Thông tư số 23/2021/TT-BNNPTNT); Bộ Tài nguyên và Môi trường (Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT); Bộ Công thương (Thông tư số 50/2014/TT-BCT)...; tổ chức thảo luận trong Vụ để  dự thảo đề cương chi tiết xây dựng Thông tư quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học của Bộ GTVT.
Ngày 30/01/2023 Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường đã có công văn số 767/BGTVT-KHCN&MT gửi các cơ quan đơn vị thuộc Bộ lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Đề cương chi tiết xây dựng Thông tư.
 Sau khi tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo Đề cương chi tiết, ngày 06/02/2023, Vụ KHCN&MT đã có tờ trình số 72/TT-KHCN&MT trình đề cương chi tiết xây dựng Thông tư quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ của Bộ GTVT và được chấp thuận tại văn bản số 1096/BGTVT-KHCN&MT  ngày 09/02/2023.
2. Xây dựng dự thảo Thông  tư
Căn cứ Đề cương chi tiết đã được chấp thuận, Vụ KHCN&MT đã tập trung xây dựng dự thảo Thông tư, tổ chức thảo luận trong Vụ hoàn thiện dự thảo lần 1 Thông tư quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ của Bộ GTVT.
- Ngày 30/03/2023, Vụ KHCN&MT đã có công văn số 3078/BGTVT-KHCN&MT, gửi các cơ quan đơn vị thuộc Bộ; một số đối tượng chịu ảnh hưởng (các Viện nghiên cứu; các Trường đại học, Cao đẳng thuộc Bộ; các doanh nghiệp thuộc Bộ).
- Ngày 14/04/2023, Vụ KHCN&MT đã tổ chức cuộc họp mời Vụ Pháp chế, Vụ Tài Chính, Thanh tra Bộ, Văn Phòng Bộ, các Cục thuộc Bộ; các Viện và một số trường đại học để thảo luận, tiếp thu giải trình và tham gia ý kiến hoàn thiện dự thảo Thông tư.
Căn cứ ý kiến tham gia của các đơn vị, Vụ KHCN&MT đã thảo luận, tiếp thu giải trình trực tiếp tại cuộc họp và tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến lớn, hoàn thiện dự thảo Thông tư (dự thảo 2).
3.  Thẩm định, lấy ý kiến, tiếp thu giải trình dự thảo Thông tư
Dự thảo Thông  tư do Vụ KHCN&MT vừa là cơ quan soạn thảo, vừa là cơ quan tham mưu trình nên ngày 21/04/2023, Vụ đã báo cáo Thứ trưởng phụ trách hoàn thành bước soạn thảo, để tổ chức lấy ý kiến, tiếp thu giải trình và thẩm định dự thảo Thông tư theo Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Thông tư số 26/2022/TT-BGTVT.
- Ngày ….Vụ KHCN&MT đã ký thừa lệnh văn bản số ….gửi dự thảo Thông tư đã hoàn thiện đến các cơ quan, đơn vị liên quan  thuộc Bộ (các Vụ: Pháp chế, Tài chính, Kết cấu hạ tầng, Vận tải, Hợp tác quốc tế, Quản lý doanh nghiệp; Các Cục thuộc Bộ); một số đối tượng chịu ảnh hưởng (các Viện nghiên cứu; các Trường đại học, Cao đẳng thuộc Bộ; các doanh nghiệp thuộc Bộ) lấy ý kiến lần 2 đối với dự thảo Thông tư.
Ngày .... Vụ KHCN&MT cũng đã báo cáo Thứ trưởng phụ trách ký văn bản  Gửi một số Bộ ngành có liên quan (Bộ Khoa học và Công nghệ , Bộ Tài chính) để lấy ý kiến; đồng thời gửi công thông tin điện tử của Chính phủ và Trung tâm công nghệ thông tin để đăng tải theo quy định.
Đến hết ngày ......, Bộ GTVT đã nhận được ..... văn bản góp ý của các cơ quan gửi đi lấy ý kiến; tổ chực thảo luận trong Vụ để tiếp thu hoàn thiện (lần 2) đối với dự thảo Thông tư.
Ngày ......, Vụ KHCN&MT đã có công văn số ....... gửi Vụ Pháp chế kèm hồ sơ xây dựng dự thảo Thông tư đề nghị thẩm định.
Ngày ..... Vụ Pháp chế đã có văn bản số ....... thẩm định dự thảo Thông tư.
- Ngày ...... Vụ KHCN&MT đã báo cáo Thứ trưởng phụ trách chủ trì cuộc họp theo quy định để thảo luận, thống nhất nội dung tiếp thu giải trình và cho ý kiến về  một số vấn đề c òn ý kiến khác nhau (thông báo kết luận số....... ngày ......của Bộ GTVT).
Căn cứ Thông báo kết luật số nêu trên, Vụ KHCN&MT phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức rà soát, hoàn thiện dự thảo Thông tư.
[bookmark: _GoBack]	Đến nay dự thảo Thông tư đã cơ bản được hoàn thiện; bảo đảm đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Vụ KHCN&MT xin báo cáo quá trình xây dựng, thẩm định dự thảo Thông tư, kính trình Bộ trưởng và Thứ trưởng xem xét, ký ban hành./.
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